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UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

TỔ NGOẠI NGỮ 
HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH 9 

TỪ VỰNG – NGỮ PHÁP (UNIT 1) 

I/ TỪ VỰNG: 

1. artisan /ɑ tɪ :’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công 

2. handicraft /’hændikrɑ :ft/ (n.): sản phẩm thủ công 
3. workshop /’wɜ :kʃ ɒ p/ (n.): xưởng, công xưởng 

4. attraction /ə’trækʃ n/ (n.): điểm hấp dẫn 

5. preserve /prɪ ’zɜ :v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ 

6. authenticity /ɔ :θen’tɪ səti/ (n.): tính xác thực, chân thật 
7. cast /kɑ :st/ (v.): đúc (đồng…) 

8. craft /krɑ :ft/ (n.): nghề thủ công 

9. craftsman /’krɑ :ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công 

10. team-building /’ti:m bɪ ldɪ ŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội 
11. drumhead /drʌ mhed/ (n.): mặt trống 

12. embroider /ɪ m’brɔ ɪ də(r)/ (v.): thêu 

13. frame /freɪ m/ (n.): khung 
14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài 

15. layer /’leɪ ə(r)/ (n.): lớp (lá…) 

16. mould /məʊ ld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn 

17. sculpture /’skʌ lptʃ ə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc 
18. surface /’sɜ :fɪ s/ (n.): bề mặt 

19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi 

20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…) 
21. turn up /tɜ :n ʌ p/ (phr. v.): xuất hiện, đến 

22. set off /set ɒ f/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi 

23. close down /kləʊ z daʊ n/ (phr. v.): đóng cửa, ngừng hoạt động 

24. pass down /pɑ :s daʊ n/ (phr. v.): truyền lại (cho thế hệ sau…) 
25. face up to /feɪ s ʌ p tu/ (phr. v.): đối mặt, giải quyết 

26. turn down /tɜ :n daʊ n / (phr. v.): từ chối 

27. set up /set ʌ p/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng 
28. take over /teɪ k əʊ və/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp 

29. live on /lɪ v ɒ n/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào 

30. treat /tri:t/ (v.): xử lí 

31. carve /kɑ :v/ (v.): chạm, khắc 
32. stage /steɪ dʒ / (n.): bước, giai đoạn 

33. artefact /’ɑ :tɪ fækt/ (n.): đồ tạo tác 

34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải 
35. versatile /’vɜ :sətaɪ l/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng 

36. willow /’wɪ ləʊ / (n.): cây liễu 

37. charcoal /’tʃ ɑ :kəʊ l/ (n.): chì, chì than (để vẽ) 

38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, số lượng lớn 
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II/ NGỮ PHÁP: 

1. Phrasal verbs: (Cụm động từ) 

Cụm động từ là một động từ được kết hợp với một tiểu từ  (tiểu từ có thể là một trạng 

từ, một giới từ hoặc cả hai) để tạo thành một động từ kép có nghĩa khác với từ gốc. 

* Some common phrasal verbs: (Một vài cụm động từ thông dụng) 

- apply for (a job): nộp đơn (xin việc) 

- break down: bị hư 

- break in/into: đột nhập vào nhà 

- break up with someone: cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó 

- bring someone up: nuôi nấng (con cái) 

- call off: hủy bỏ 

- carry out: thực hiện, tiến hành (kế hoạch, dự án) 

- catch up with: theo kịp, đuổi kịp, bắt kịp ai đó, cái gì 

- check in: làm thủ tục nhận phòng khách sạn/ thủ tục soát vé ở sân bay 

- check out: làm thủ tục trả phòng ở khách sạn 

- cheer sb up: động viên, làm cho ai vui lên 

- clean sth up: lau chùi 

- close down: ngừng hoạt động, đóng cửa tiệm (kinh doanh, buôn bán) 

- come across sb/sth: tình cờ gặp, thấy ai/cái gì = run into, bump into 

- cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật) 

- cut down on sth: cắt giảm cái gì đó 

- deal with: giải quyết 

- dress up: ăn mặc đẹp 

- drop someone off: cho ai, thả ai xuống xe 

- face up to: chấp nhận, đối mặt, giải quyết 

- find out: tìm ra, phát hiện 

- get along/ get along with somebody: hợp nhau/ hợp với ai 

- get in: đi vào (xe oto, taxi) 

- get off: xuống xe 

- get on: đi lên (xe buýt, tàu, xe máy, …) 

- get on: tiến bộ = to make progress 

- get on with sb: hòa hợp, hòa thuận với ai 

- get over sth: vượt qua, khỏi (bệnh), chấp nhận  

- get rid of sth: từ bỏ cái gì = do away with 

- give up (on) sth: từ bỏ 

- go around: đi vòng vòng 

- go on: tiếp tục = carry on, keep on 

- grow up: lớn lên, trưởng thành 
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- keep on doing sth: tiếp tục làm gì 

- let somebody down: làm cho ai thất vọng 

- look after someone: chăm sóc ai đó 

- look around: nhìn xung quanh 

- look at sth/sb: nhìn vào 

- look down on sb: khinh thường ai đó  

- look for s.o/sth: tìm kiếm ai/ cái gì 

- look forward to sth/ look forward to doing sth: mong mỏi, trông mong điều gì, làm gì 

- live on: sống nhờ, phụ thuộc vào (khoản thu nhập, hỗ trợ) 

- make up one’s mind: quyết định 

- pick someone up: đón ai 

- put sth off: trì hoãn, tạm dừng việc gì 

- put sth on: mặc cái gì 

- put sth away: cất cái gì đó đi 

- pull down: phá hủy, đập, dở bỏ 

- run out: cạn kiệt, hết = to be used up 

- run out of sth: hết thứ gì  

- set up sth: thành lập, thiết lập cái gì 

- set off/out for somewhere: khởi hành đi đâu 

- show sb around: dẫn ai đi tham quan xung quanh 

- slow down: chậm lại 

- speed up: tăng tốc 

- take away: lấy đi, mang đi 

- take off: cất cánh (máy bay) 

- take sth off: cởi cái gì đó 

- take over: tiếp quản, kế tục, kế thừa 

- think over: cân nhắc, suy nghĩ kỹ, xem xét = consider 

- wake someone up: đánh thức ai dậy 

- wear out: mòn, làm mòn 

2. Complex sentences. ( Câu phức ) 

    Câu phức gồm có một mệnh đề chính (main clause) và một hoặc hơn một mệnh đề phụ 

(subordinate/dependent clauses)  

- Main clause + connector (từ nối) + subordinate clause:   I am happy because/when I 

feel well. 

- Connector (từ nối) + subordinate clause, main clause.    Because/when I feel well, I am 

happy  

 

* Dependent adverbial clauses: (Mệnh đề trạng ngữ phụ thuộc) 
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1 - Adverbial clauses of time. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 

These clauses answer the question when? 

Begin with: after, before, until/till, when(ever), since, as, as long as (miễn là, với 

điều kiện là), as soon as (ngay khi), by the time (that), directly, during the time (that), 

immediately, the moment (that), now (that), once, while,..  

e.g.:  The children will cheer when the Queen arrives. (Bọn trẻ sẽ vui mừng khi 

nữ hoàng xuất hiện) 

Before I leave, I’ll give you a call. (Trước khi rời đi, mình sẽ gọi bạn) 

I met him while I was crossing the street. (Tôi gặp anh ấy trong khi tôi đang băng qua 

đường) 

2 - Adverbial clauses of place. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn 

These clauses answer the question where? 

 Begin with: where (nơi), wherever (bất cứ nơi nào), anywhere, everywhere.  

 e.g.: Wherever there is life, there is love. (Nơi nào có sự sống, nơi đó có tình yêu 

thương) 

3 - Adverbial clauses of reason. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do 

 These clauses answer the question why? 

 Begin with: because, as, since 

 e.g: We cancelled the trip because our mother was ill 

                   Since I haven’t got her address, I can’t write to her. 

4 - Adverbial clauses of concession. (contrast clauses) (Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ) 

Begin with: although, though, even though, even if, much as…, while, whereas, 

however, much/badly/good, etc., no matter how, no matter how much etc. 

E.g: Although I tried my best, I couldn’t pass the exam 

        She won the first prize, though none of us had expected it. 

5 - Adverbial clauses of purpose. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích 

 These clauses answer the question what for? 

 Begin with: so that, in order that, in case (phòng khi),  for fear (that) (sợ rằng) 

 Lưu ý: Ta thường hay dùng will, can, would, could, may, might sau so that/ in 

order that 

 e.g.:  I’m taking a raincoat with me in case I need it. 

  I bought the car at once for fear (that) he might change his mind. 

  She went to bed early so that she would be at school on time. 

6 - Adverbial clauses of result. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả 

 Begin with: clause, so (vì vậy) + clause; so + adj/adv + that…; such (a) + noun + 

that … (quá…đến nổi) 

 e.g.: Tom studies lazily, so he is usually punished by his parents. 

His actions are so quick that we can’t match him. 



 

 

5 

 

  He acts so quickly that we can’t match him. 

  They are such wonderful players that no one can beat them. 

III/ BÀI TẬP VẬN DỤNG. 

I. Fill in the blank with an appropriate preposition or adverb to form a phrasal 

verb: 

1. They got__________ bus and walked to the craft village. 
2. The museum has been temporarily closed__________ for reconstruction. 

3. Bat Trang Ceramic Village is facing up __________the lack of artisans. 

4. Tourists coming __________Western countries find conical hats interesting. 
5. I’m looking__________to the reunion with my family in Viet Nam. 

6. These traditional stories have been passed__________from parent to child over many 

generations. 

II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first 

sentence, using the word in capital. 

1. Local people can earn their livings by providing tourists with necessary services. 

(LIVE) 

 Local 
people………………………………………………………………………………… 

2. There is no oil and gas left on Earth.  ( RUN ) 

The Earth 
has………………………………………………………………………………… 

3. She was reading a magazine as she waited in the doctor’s office.  ( LOOKING ) 

 
She………………………………………………………………………………………….

. 
4. After leaving the college, he started his own business with a blank loan.  ( SET ) 

 
After………………………………………………………………………………………

… 

III. Use the correct form of these words to complete each sentence. 

1. It was difficult to understand the _________________ dialect.   ( LOCATE ) 

2. Scientists are seeking the best ways to deal with the_________________impact of 

pollution. 

( ENVIRONMENT ) 
3. It’s _________________in America to eat turkey on Thanksgiving Day.  ( 

TRADITION ) 

4. The hand-woven textiles were made by skilled local_________________.   (ART ) 
5. I have discovered the __________differences between the two communities.  

( CULTURE ) 

IV. Write the correct form or tense of the verbs in brackets. 

1. Linda was busy when we (go)  _______________  to see her yesterday. She (study) 
_________________ for an exam. 
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2. The owner of Hakata Traditional Craft and Design Museum 

(close)_________________it down because of dropping profit. 
3. Conical hat making (be) _________________a traditional craft for hundreds of years.  

4. The building (complete )_________________ at the end of last month. 

5. _____________________ (you / ever / be ) to Bat Trang Ceramic Village ? 

V. Find the word which has different sound in the part underlined. 

1. A. come  B. mother  C. open          D. some 

2. A. who  B. when  C. where          D. what 

3. A. washed B. watched  C. stopped  D. played 

4. A. character B. chapter  C. school  D. chemistry 

5. A. naked  B. worked  C. needed  D. wanted 

 

THE END 


